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Tóm tắt: Trong bài báo này, tác động của nước tưới ô nhiễm tích hợp phân bón lên nitrat (NO3

-) trong 

nước ngầm ở các độ sâu 35 cm, 70 cm, 120 cm theo phẫu diện đất khảo sát được nghiên cứu. Kết quả 

cho thấy có sự thấm nitrat xuống đất và nước ở cả 03 độ sâu, hàm lượng nitrat trong đất và nước tại 

các độ sâu tăng theo mức độ ô nhiễm N trong nước tưới và phân bón. Dưới sự kiểm soát nước tưới, N 

tổng số trong đất ở các độ sâu 0 – 35 cm, 0 – 70 cm và 70 – 120 cm giảm lần lượt 16,4%, 25% và 

31,25% so với tưới nước ô nhiễm và bón phân. Dưới điều kiện tưới nước ô nhiễm, kiểm soát phân bón 

giúp N tổng số trong đất giảm 9,4 - 19,64% so với đối chứng. Vào các đợt nước tưới có nồng độ NO3
- 

rất cao và tích hợp phân bón, NO3
- trong nước ở độ sâu 0 – 120 cm cao hơn các đợt khác từ 2,4 – 3,8 

lần. Ngoại trừ các thời điểm tích hợp phân bón và tưới nước ô nhiễm, NO3
- trong nước ngầm dao động 

từ 0,6 – 1,0 mg/L. Khi được kiểm soát nước tưới, HL NO3
- giảm trung bình từ 1,1 – 4 lần tại độ sâu 35 

cm, giảm từ 1,1-5,3 lần tại độ sâu 70 cm, giảm từ 1 – 3 lần tại độ sâu 120 cm.  

Từ khóa: Nước ngầm, ô nhiễm nitrat, nước tưới ô nhiễm. 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG * 

Nitơ (N) ở dạng nitrat (NO3
-) là chất ô nhiễm 

phổ biến ở cả nước mặt và nước ngầm bởi dễ dàng 

thấm xuống các tầng đất sâu hơn và đi vào nước 

ngầm (Bijay-Singh, Eric Craswell, 2021). Khi 

hàm lượng (HL) NO3
- trong nước ngầm vượt quá 

giới hạn cho phép sẽ không phù hợp mục đích 

sinh hoạt hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước 

của các thủy vực như gây ra hiện tượng phú 

dưỡng dẫn đến tình trạng thiếu oxi lan rộng làm 

mất đa dạng sinh học. 

Theo khuyến cáo của Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam, lượng phân bón cho lúa đang 

áp dụng ở miền Bắc nước ta là 120 kg N: 90 kg 

P2O5: 90 kg K2O/ha. Tỉ lệ trên được tính theo 

nhu cầu dinh dưỡng N, P, K mà cây lúa cần cho 

toàn bộ quá trình sinh trưởng. Tuy nhiên, cây 

lúa chỉ có nhu cầu N nhất định (Diez et al., 

2000), nên khi tưới nước ô nhiễm kết hợp lượng 

phân bón theo khuyến cáo có thể dẫn đến dư 

                                                
1 Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PC,CC,CN,CH, 
Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công An; NCS 
Trường Đại học Thủy lợi 
2 Khoa Hóa & Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi 
3 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

thừa N trong đất lúa. Dư lượng N đó có thể bị 

thất thoát: một phần được chuyển hóa thành 

N2O, một phần NO3
- rửa trôi xuống nước ngầm 

và một phần khoáng hóa thành NH4
+ (Ju XT, 

Zhang C, 2017). Sự tích tụ nitrat trong đất cao 

và quá trình thấm là nguyên nhân NO3
- thấm 

xuống lớp đất bên dưới và đi vào nước ngầm (Ju 

et al., 2004), tốc độ thấm càng gia tăng khi 

lượng tưới mặt ruộng cao hoặc gặp mưa lớn (Ju 

et al., 2003). Bên cạnh đó, sự ô nhiễm nitrat 

trong nước ngầm cũng gia tăng khi có sự tích 

hợp giữa phân bón và HL nitrat trong nước tưới 

cao (Ju XT, Zhang C, 2017).   

Mặc dù đất có khả năng dự trữ N, nhưng các 

quá trình sinh học và phi sinh học chỉ có thể cố 

định tối đa khoảng 48% N ở cả đất ngập nước (Eh 

= + 0,4 đến - 0,2 V) và đất không ngập nước (Eh 

= + 0,4 đến + 0,6 V) (Daniel Said-Pullicino et al., 

2014). Trong đó, các tầng đất mịn là nơi có khả 

năng cố định N lớn nhất có thể giữ lại được 5–

36% N, khoảng 4–12% N trong đất ngập nước 

được cố định yếu trong lớp xen kẽ của khoáng vật 

sét. Tuy nhiên, sau một thời gian NH4
+ bị chuyển 

thành NO3
- do quá trình phân hủy bởi các vi sinh 

vật (Daniel Said-Pullicino et al., 2014). Dạng 
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nitrat (NO3
-) không được giữ lại bởi các hạt keo 

đất sẽ bị rửa trôi thấm xuống tầng đất dưới.  

Quá trình thấm thường xảy ra phổ biến trong 

đất lúa, bao gồm thấm khi đất chưa bão hoà trong 

thời kỳ ngâm ruộng sau khi đất được làm ải và 

thấm khi đất đã bão hoà nước (quá trình thấm ổn 

định) trong thời kì canh tác. Lượng nước thấm tỷ 

lệ thuận với lớp nước duy trì trên mặt ruộng, lớp 

nước càng dày thì lượng nước thấm càng lớn và 

ngược lại. Lượng nước thấm sẽ không còn khi trên 

bề mặt ruộng không có lớp nước mặt. Đất chỉ có 

khả năng dự trữ hạn chế N nên khi khả năng hấp 

phụ N của đất bị vượt quá, theo nguyên lý chuyển 

dịch cân bằng lượng dư thừa bị rửa trôi và di 

chuyển theo nước thấm xuống nước ngầm. Cơ chế 

thấm tuân theo Định luật Darcy, NO3
- theo nước 

chuyển từ các vùng cao hơn xuống thấp hơn, sự 

thấm nước với tốc độ được kiểm soát bởi độ dẫn 

thủy lực của đất. Cường độ thấm rất mạnh xảy ra 

đối với đất có kết cấu thô, đặc biệt là những vùng 

ngập hoặc được tưới liên tục như đất lúa. So với 

các tầng khác, nước ngầm tầng nông là tầng tiếp 

giáp với nước mặt nên thường chịu nhiều tác động 

nếu nguồn nước mặt bị ô nhiễm trong một thời 

gian dài. Quá trình rửa trôi các chất ô nhiễm 

thường xảy ra mạnh hơn trên nền đất thoát nước 

như đất lúa dẫn đến nguy cơ N đi vào nước ngầm 

tầng nông (Randall và Mulla, 2001). Thứ tự thấm 

NO3
- vào nước ngầm của một số loại đất như sau: 

đất đồng cỏ < đồng cỏ được chăn thả, trồng trọt < 

đất được cày xới < đất trồng rau (Di and 

Cameron, 2002). Như vậy, đất lúa thuộc nhóm đất 

được cày xới và thường xuyên tưới ngập nên quá 

trình thấm NO3
- diễn ra càng mạnh. 

Tình trạng ô nhiễm N trong nước ngầm tầng 

nông đã được ghi nhận trên toàn cầu, khoảng 60% 

các khu vực bị ô nhiễm N trong nước ngầm xảy ra 

ở các vùng trồng trọt, điển hình là các khu vực 

trồng lúa sử dụng nước tưới ô nhiễm (Shukla S, 

Saxena A, 2018). Tại nhiều vùng, nitrat đã được 

quan trắc thấy trong vùng vadose của đất (vùng 

giữa bề mặt đất và gương nước nơi lượng hơi ẩm 

chưa đạt mức bão hòa và áp suất thấp hơn áp suất 

khí quyển). Hiện nay, nước ngầm được sử dụng 

cho khoảng 2 tỉ người trên thế giới phục vụ cho nhu 

cầu sinh hoạt và sản xuất khoảng 982 km3/năm. 

Trong đó, 50% cung cấp cho sinh hoạt, 38% sử 

dụng cho tưới tiêu, còn lại cho các mục đích khác. 

Theo báo cáo của Bộ TNMT năm 2021, nước 

ngầm tại nhiều vùng ở nước ta đã có dấu hiệu ô 

nhiễm N, trong đó có vùng Gia Lâm do ô nhiễm 

các nguồn nước mặt và nước tưới trong nông 

nghiệp. Theo hội Khoa học Đất Việt Nam, diện 

tích đất phù sa trung tính ở vùng ĐBSH chiếm tỉ 

lệ hơn 70% với thành phần cơ giới 21,4 – 31,4% 

sét, 54,2 – 57,2% limon, 14,4 – 21,4% cát, có tính 

chất xốp cao ở tầng mặt và độ ẩm tối đa thấp hơn 

loại đất khác. Đặc điểm này dẫn đến nước tưới 

cho lúa có thể thấm xuống tầng ngầm nông. 

Huyện Gia Lâm có 3.260,52 ha đất lúa, theo báo 

cáo của Viện tưới tiêu và Môi trường 2016-2019 

cho thấy nước tưới vùng Gia Lâm đang bị ô nhiễm 

N như hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có HL N 

gấp 2,48 - 4,15 lần, HTTL Bắc Đuống có HL N 

vượt từ 36,3 – 100% so với QCVN 

08:2015/BTNMT.  

Cho đến nay chưa có các điều chỉnh về phân 

bón áp dụng tại những vùng có hệ thống tưới ô 

nhiễm N. Hơn nữa, theo tập quán canh tác, nông 

dân thường bón phân NPK nhiều hơn so với 

khuyến cáo để lúa tốt đạt năng suất cao. Để làm rõ 

chế độ phân bón theo khuyến cáo tích hợp nước 

tưới ô nhiễm có ảnh hưởng đến hàm lượng nitrat 

trong nước ngầm nông hay không. Nghiên cứu này 

xác định HL N-NO3
- trong nước ngầm tầng nông 

dưới ảnh hưởng của nước tưới ô nhiễm N cho lúa 

tích hợp nền phân bón theo khuyến cáo. Các kết 

quả nghiên cứu của bài báo dự kiến làm cơ sở cho 

các nghiên cứu tiếp theo trong điều chỉnh chế độ 

phân bón cho lúa dưới điều kiện nước tưới ô nhiễm 

để hạn chế dư lượng N trong gạo cũng như ảnh 

hưởng đến chất lượng nước ngầm.  

2. PHẪU DIỆN ĐẤT VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 

2.1. Phẫu diện đất 

Phẫu diện đất vùng nghiên cứu: tầng 0-35 cm 

màu nâu tối, thịt trung bình, rất ẩm, tảng khối lớn, 

ít chặt xốp, có nhiều rễ lúa, kích thước từ nhỏ đến 

trung bình, chuyển lớp rõ về độ chặt. Tầng 35-70 

cm nâu đỏ xỉn, thịt nặng, ẩm, chặt, ít xốp có ít rễ 

cây rất nhỏ, chuyển lớp rõ ràng về màu sắc. Tầng 

70-120 cm nâu vàng xám, sét, ẩm, chặt, dẻo, dính, 

có nhiều kết von màu nâu đen, tròn, mền, đường 
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kính 1-2 mm (chiếm 5-10% thể tích), có nhiều vệt 

sét xám hơi xanh. 

Tính chất đất thuộc nhóm phù sa sông Hồng 

không được bồi hàng năm, có phản ứng ít chua đến 

trung tính (pHH2O 6,2 - 7,1; pHKCl 5,4 - 6,6), HL hữu 

cơ và đạm tổng số ở lớp mặt khá cao (OC tầng mặt từ 

1,5 – 2,0%, N từ 0,18 - 0,25%) và giảm dần theo 

chiều sâu phẫu diện. Lượng cation Ca, Mg trao đổi và 

dung tích hấp thu cation (CEC) ở mức trung bình. Đất 

có thành phần cơ giới từ thịt trung bình với 21,5 – 

30,5% sét, 54,5 – 57,25% limon, 15,0 – 21,5% cát.  

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm (TN) được bố trí trên cánh đồng 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (21o 00’00 B - 

106o55’54 Đ) trong 2 năm từ 6/2021 – 5/2023 với 

02 vụ xuân và 02 vụ hè thu. Bao gồm 03 công 

thức (CT). Tổng số mẫu phân tích trong 4 vụ: 440 

mẫu nước, 48 mẫu đất. 

CT 1: Nước tưới ô nhiễm tích hợp phân bón. 

Nước tưới từ sông Cầu Bây, tỉ lệ phân bón 120 kg 

N : 90 kg P2O5 : 90 kg K2O/ha. CT được thực hiện 

trên toàn bộ ruộng lúa diện tích 960 m2.  

CT 2: Nước tưới sạch, bón phân. Sử dụng nước 

tưới là nước máy không ô nhiễm N, tỉ lệ phân bón 

120 kg N : 90 kg P2O5 : 90 kg K2O/ha.  

CT 3: Nước tưới ô nhiễm, không bón phân. 

Nước tưới từ hệ thống sông Cầu Bây. 

CT 2 và CT 3 được thực hiện trên các ô thí 

nghiệm kích thước 3 × 3 m, được chắn tôn, làm 02 

hào bao nilon 02 lớp đến độ sâu 2,2 m để đảm bảo 

0 – 2,2 m không có nước thấm ngang và nước tràn 

mặt ruộng trong những đợt mưa lớn.  

 

     

Hình 1. Phẫu diện đất và nước tưới vùng nghiên cứu 

 

     

Hình 2. Bố trí TN và thu mẫu 

 

Nước dưới đất được lấy tại 03 độ sâu 35 cm, 70 

cm và 120 cm theo chu kì 7 ngày/lần. Các ống 

nhựa gắn đáy kín ở hai đầu được đục các lỗ nhỏ 

xung quanh tại các độ sâu trên để thu nước. Mẫu 

nước trong các ống được hút bỏ đi trước khi lấy 

mẫu 24 h bằng bơm hút. Mẫu đất được lấy tại các 

độ sâu 0-35 cm, 35 – 70 cm, 70 – 120 cm phân 

tích N tổng số tại thời điểm thu hoạch.  

2.3. Nước tưới, giống lúa, phân bón và thuốc 

trừ sâu 

Nước tưới từ hệ thống sông Cầu Bây có HL N-

NO3
- từ 0,5 – 2,9 mg/L, N-NH4

+ từ 1,8-5,1 mg/L, 

N-NO2
- từ 0,068 – 1,092 mg/L.  

Giống bắc thơm số 7, nguồn gốc Trung Quốc 

được trồng phổ biến ở miền bắc với chất lượng 

gạo dẻo, thơm. Đây là giống lúa sinh trưởng khỏe 

mạnh, chống hạn và chống rét, có thời gian sinh 

trưởng 125 - 135 ngày vụ đông xuân, 105 - 110 

ngày vụ hè thu. 

Chế độ phân bón: 120 kg N : 90 kg P2O5 : 90 

kg K2O/ha, phân NPK Việt Nhật, bón thúc vào 

thời kì bén rễ hồi xanh. Thuốc trừ sâu 

Nouvo3.6EC phun phòng bệnh trong thời kỳ lúa 

đẻ nhánh và làm đòng.  

2.4. Hóa chất và phân tích  

Sử dụng test thuốc thử của HACH phân tích 
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NO3
- trong mẫu nước trên máy quang phổ DR-

3900 của HACH. Áp dụng TCVN 6498:1999 

(ISO 11261 : 1995) về chất lượng đất để xác định 

nitơ tổng số theo phương pháp Kendan (Kjeldahl) 

cải biên.  

2.5. Xử lý số liệu 

Dữ liệu thí nghiệm được tập hợp trên Microsoft 

Excel. Các kết quả thu được là trung bình của 03 

lần phân tích. Sử dụng chương trình ANOVA để 

đánh giá sự khác nhau có ý nghĩa (P < 0,05). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mực nước ngầm vùng Gia Lâm 2021-2023  

Theo các số liệu của Cục Quản lý Tài nguyên 

nước, mực nước ngầm tầng nông thuộc tầng 

Holocene hạ (qh1) cùng Gia Lâm (Hà Nội) từ 

01/2021 đến 05/2023 có diễn biến như sau: 

 

 

Hình 3. Mực nước ngầm tầng Holocene hạ (qh1) quan trắc từ 01/2021 – 05/2023.  

 

Các kết quả mực nước ngầm trung bình của 

tầng Holocene hạ (qh1) từ 45 - 72 cm vào mùa 

mưa (tháng 4 – 10), 89 - 113 cm vào mùa khô 

(tháng 11 – 3). Tầng Holocene hạ (qh1) thường 

chịu tác động ô nhiễm trực tiếp từ nước bề mặt 

hơn so với các tầng khác.  

Tuy nhiên, quan sát thực tế trên các ruộng lúa, 

dưới điều kiện tưới ngập làm mực nước mặt ruộng 

trung bình từ 7 – 10 cm và cao hơn vào các đợt 

mưa. Khi bề mặt ruộng bị ngập nước dẫn đất luôn 

trong trạng thái bão hòa nước và thấm xảy ra. 

Theo kết quả phẫu diện đất tại khu vực TN, độ sâu 

0-35 cm đất xốp, độ sâu 35-70 cm đất ít xốp, độ 

sâu 70 -120 cm đất chặt kết von. Với kết cấu đất 

như vậy, khả năng thấm cao từ 0 – 70 cm và xảy 

ra thấm vừa từ 70 -120 cm. Kết quả này cũng phù 

hợp với các khảo sát tại hầu hết các thời điểm lấy 

mẫu là tại các độ sâu 35 cm, 70 cm, 120 cm đều 

chứa nước.  

3.2. Hàm lượng N tổng số trong các tầng đất 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự giảm 

dần về HL N tổng số giữa các tầng đất của tất cả 

các CT từ 34 – 62% phù hợp với kết quả khảo sát 

phẫu diện đất xốp bề mặt ở độ sâu 0-35 cm, độ sâu 

35-70 cm đất ít xốp. Độ sâu 70 -120 cm đất chặt 

kết von làm giảm hiện tượng thấm dẫn đến giảm 

nitrat ở tầng này. Như vậy N ở các độ sâu có HL 

khác nhau, các kết quả này phù hợp với các kết 

luận của (Zhao, B.Z. et al., 2007) về sự giảm dần 

N ở các tầng dưới. Kết quả của kiểm soát về nước 

tưới và phân bón dẫn đến có sự tích lũy N khác 

nhau trong các tầng đất của các CT. Cụ thể là, sự 

kiểm soát nước tưới giúp N tổng số ở độ sâu 0 – 

35 cm của CT 2 giảm 16,4%, độ sâu 0 – 70 cm 

giảm 25% và độ sâu 70 – 120 cm giảm 31,25% so 

với tưới nước ô nhiễm và bón phân ở CT1. Tại CT 

3, mặc dù tưới nước ô nhiễm liên tục nhưng phân 

bón được kiểm soát (giảm 100% so với khuyến 

cáo) giúp HL N tổng số ở độ sâu 0 – 35 cm của 

CT 3 giảm 9,4%, độ sâu 0 – 70 cm giảm 19,64% 

so với CT1.  

 

 

Hình 4. Hàm lượng N tổng số trong các tầng đất  

 

Mặc dù lúa hấp thu N cho quá trình sinh 

trưởng, nhưng lượng hấp thu không quá 50% so 
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với lượng phân bón đưa vào. Trong đó, có một 

phần N bị thất thoát xuống dưới vùng rễ khoảng 

30% (Bijay-Singh et al., 2021) dẫn đến thấm và 

tích tụ NO3
- trong các tầng sâu hơn (Jankowski K 

et al., 2018). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có một 

lượng lớn NO3
- tích lũy tại vùng tiếp giáp với 

nước ngầm từ dư lượng phân bón (Zhao, B.Z. et 

al., 2007). Các kết quả nghiên cứu cũng khá phù 

hợp với các kết luận của (Zhou JY et al., 2016) 

rằng có khoảng 70% nitrat-N từ phân bón cho 

ngô, lúa mì và rau bị thấm xuống các lớp đất sâu 

hơn 1 m vùng rễ do dư lượng N vượt quá nhu cầu 

của cây trồng. Lượng NO3
- phía dưới vùng rễ cây 

lúa không thể sử dụng cho vụ tiếp theo (Ju XT et 

al., 2006, Zhao RF et al., 2006) do rễ lúa không có 

khả năng xuyên đến độ sâu đó và quá trình thấm 

xuống các lớp đất sâu hơn gia tăng khi có mưa lớn 

hoặc sau các đợt tưới (Huang T et al., 2017).  

3.3. Hàm lượng NO3
- trong nước ngầm dưới 

ảnh hưởng nước tưới ô nhiễm và phân bón 

Các kết quả TN chỉ ra không có sự khác biệt 

đáng kể về HL NO3
- trong nước ngầm giữa vụ 

xuân và vụ hè trên ruộng canh tác lúa. Đáng chú ý 

là, HL NO3
- trong nước ngầm gia tăng theo mức 

độ ô nhiễm của nước tưới, khi nồng độ NO3
- trong 

nước tưới tăng thì HL NO3
- trong các tầng tăng 

theo. Vào các đợt nước tưới có nồng độ NO3
- rất 

cao, HL NO3
- cao hơn các đợt khác từ 2,4 – 2,9 

lần. Vào đợt bón phân và thời gian ngay sau đó, 

nồng độ NO3
- ở cả 3 độ sâu lấy mẫu đều cho kết 

quả tăng cao nhất (tăng trung bình từ 1,9 – 3,6 lần 

so với các đợt lấy mẫu khác). Vào những thời 

điểm bón phân tích hợp nước tưới ô nhiễm làm 

tăng mạnh nồng độ NO3
- trong nước ngầm, hơn 

2,1 – 3,8 lần so với các đợt khác. Ngoại trừ các 

thời điểm bón phân và tưới nước ô nhiễm, HL 

trung bình NO3
- trong nước ngầm dao động từ 0,6 

– 1,0 mg/L. So với QCVN 09:2015/BTNMT, mặc 

dù HL NO3
- trong nước ngầm vẫn ở mức giới hạn 

cho phép, xong ở độ sâu khảo sát trong nghiên 

cứu này cho thấy đã có hiện tượng thấm NO3
- 

xuống nước ngầm khi nước mặt ruộng chịu tác 

động của nước ô nhiễm và phân bón.  

 

 

 

Hình 5. NO3
- trong nước ngầm dưới ảnh hưởng nước tưới ô nhiễm và phân bón. 

 

Các kết quả cũng chỉ ra, HL NO3
- ở độ sâu 35 

cm và 70 cm không có sự khác nhau đáng kể (P > 

0,05). Tuy nhiên, có sự khác nhau về HL NO3
- 

giữa các độ sâu 35 cm và 120 cm (P < 0,05). HL 

NO3
- tại độ sâu 120 cm thấp hơn độ sâu 35 cm từ 

1,2 – 2,2 lần, trung bình thấp hơn 1,7 lần. Các kết 

quả thu được khá phù hợp với kết quả phẫu diện 

đất khảo sát, đó là tầng 70-120 cm khá nhiều sét, 

kết cấu chặt, đất dẻo, dính, có nhiều kết von màu 

nâu đen. Thành phần sét cao giúp giữ NO3
- ở 

trong đất, giảm rửa trôi xuống các tầng dưới 

(Daniel Said-Pullicino et al., 2014).  

Các kết quả trên phù hợp với các nghiên cứu 

của (Jankowski K et al., 2018) khi dư thừa NO3
-, 

lúa không hấp thụ hết sẽ dẫn đến ô nhiễm nitrat 

trong nước ngầm. Chỉ có 22% lượng phân N bón 

cho lúa mì được hấp thụ dưới dạng nitrat- N, còn 

lại thất thoát ra môi trường hoặc xuống nước 

ngầm với lượng trung bình 29 kg N/ha (Zhou M, 

Butterbach-Bahl K, 2014). 

3.4. NO3
- trong nước ngầm dưới dưới sự 

kiểm soát nước tưới 

Dưới điều kiện kiểm soát bằng giải pháp tưới 

nước sạch và áp dụng phân bón theo khuyến cáo, 

các kết quả nghiên cứu cho thấy có sự giảm nhẹ 

HL NO3
- tại các tầng.  
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Hình 6. NO3
- trong nước ngầm dưới sự kiểm soát nước tưới 

 

Đáng chú ý là giai đoạn bón phân và các thời 

kì sau bón phân, dưới tác động của phân bón làm 

HL NO3
- tại các độ sâu 35, 70, 120 cm tăng lên 

đáng kể so với thời điểm trước bón phân. Cụ thể 

là HL NO3
- tại độ sâu 35 cm tăng 1,4 – 4,2 lần, tại 

độ sâu 70 cm tăng 1,4 -2 lần so với trước bón 

phân. Tại độ sâu 120 cm tăng từ 1,25 – 2 lần so 

với trước bón phân. So với tưới nước ô nhiễm tích 

hợp phân bón, HL NO3
- giảm trung bình từ 1,1 – 4 

lần tại độ sâu 35 cm, giảm từ 1,1-5,3 lần tại độ sâu 

70 cm, giảm từ 1 – 3 lần tại độ sâu 120 cm. Kết 

quả TN cho thấy nếu chất lượng nước tưới được 

cải thiện sẽ giảm thấm NO3
- xuống các tầng đất và 

nước phía dưới.  

3.5. NO3
- trong nước ngầm dưới ảnh hưởng 

của nước tưới ô nhiễm và kiểm soát phân bón 

Mặc dù dưới điều kiện kiểm soát phân bón, 

nhưng tưới nước ô nhiễm trong thời gian liên tục 

làm HL NO3
- tại các tầng quan trắc của CT 3 cao 

hơn so với CT 2 chỉ bón phân và kiểm soát nước 

sạch, cụ thể như sau:  

 

 

Hình 7. NO3
- trong nước ngầm dưới sự kiểm soát dưới sự kiểm soát phân bón 

 

Cũng tương tự như CT 1, HL NO3
- tại các 

độ sâu quan trắc tăng theo hàm lượng NO3
- 

trong nước tưới. HL NO3
- tại độ sâu 120 cm 

giảm 1,9-6 lần so với độ sâu 35 cm và giảm 1-

3 lần so với độ sâu 70 cm (P < 0,05). Không 

có sự khác biệt đáng kể về HL NO3
- tại các độ 

sâu 35 cm và 70 cm (P > 0,05), HL NO3
- tại 

độ sâu 70 cm chỉ giảm 1,1 – 2 lần so với độ 

sâu 35 cm. So với CT 2 kiểm soát nước tưới, 

HL NO3
- tại các độ sâu 35, 70 cm cao hơn lần 

lượt 1,5 – 4, 1,1 – 1,8 lần, đáng chú ý tại độ 

sâu 120 cm cao hơn từ 1,2 – 3,5 lần. Như vậy, 

trong điều kiện không bón phân nhưng tưới 

nước ô nhiễm liên tục làm NO3
- thấm xuống 

các tầng đất phía dưới. Khi có sự kiểm soát 

nước tưới đã giảm hiện tượng thấm NO3
- 

xuống các tầng đất phía dưới.  

4. KẾT LUẬN 

Trong điều kiện nghiên cứu, các kết quả thí 

nghiệm đã cho thấy nồng độ N ở các độ sâu có HL 

khác nhau, dưới sự kiểm soát nước tưới N tổng số 

ở độ sâu 0 – 35 cm của CT 2 giảm 16,4%, độ sâu 

0 – 70 cm giảm 25% và độ sâu 70 – 120 cm giảm 

31,25% so với tưới nước ô nhiễm và bón phân ở 

CT1. Kiểm soát phân bón giúp HL N tổng số ở độ 

sâu 0 – 35 cm của CT 3 giảm 9,4%, độ sâu 0 – 70 

cm giảm 19,64% so với CT1. HL NO3
- trong nước 

ngầm gia tăng theo mức độ ô nhiễm của nước 

tưới, khi nồng độ NO3
- trong nước tưới tăng thì 

HL NO3
- trong các tầng tăng theo. Có hiện tượng 

thấm NO3
- xuống nước ngầm khi nước mặt ruộng 

chịu tác động của ô nhiễm và phân bón, vào các 

đợt nước tưới có nồng độ NO3
- rất cao và vào đợt 

bón phân, HL NO3
- cao hơn các đợt khác từ 2,4 – 
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3,8 lần. Ngoại trừ các thời điểm tích hợp bón phân 

và tưới nước ô nhiễm, HL trung bình NO3
- trong 

nước ngầm dao động từ 0,6 – 1,0 mg/L. Kiểm soát 

nước tưới, HL NO3
- giảm trung bình từ 1,1 – 4 lần 

tại độ sâu 35 cm, giảm từ 1,1-5,3 lần tại độ sâu 70 

cm, giảm từ 1 – 3 lần tại độ sâu 120 cm. Như vậy, 

chất lượng nước tưới được cải thiện sẽ giảm thấm 

NO3
- xuống các tầng đất và nước phía dưới. 
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Abstract: 

CONTENT OF NITRATES IN GROUNDWATER UNDER THE EFFECT OF 

CONTAMINATED IRRIGATION WATER AND FERTILIZERS 

 

In this study, the effect of contaminated irrigation water and fertilizers on NO3
- content in groundwater at 

three depths including 35 cm, 70 cm, and 120 cm was investigated. The results showed that significant 

nitrate accumulation in soils layer. In addition, contaminated irrigation water and fertilizers increased 

nitrate content in groundwater at the depths of 35 cm, 70 cm, and 120 cm. Furthermore, nitrate contents in 

layer of paddy soil and groundwater increased by levels of N pollution from irrigation water and fertilizers. 

Under the control of irrigation water, total N content in paddy soils at the depth layer of 0 – 35 cm reduced 

about 16,4%. Total N content at the depth layer of 0 – 70 cm, 70 – 120 cm reduced about 25%, and 31,25% 

compared to the control, respectively. Management of fertilizers contributed to reduce the total N content in 

paddy soil from 9,4 - 19,64% compared to the control. In the stage of using fertilizers, NO3
- content in 

groundwater at the depth of 0 – 120 cm is higher than other stage from 2,4 – 3,8 times. Average, NO3
- 

content in groundwater under paddy field is from 0,6 – 1,0 mg/L. Under the condition of controlling quality 

of irrigation water, NO3
- content in groundwater reduced from 1,1 – 4 times at the depth of 35 cm, 1,1-5,3 

times at the depth of 70 cm, and 1 – 3 times at the depth of 120 cm, respectively.  

Keywords: Groundwater, contaminated nitrates, contaminated irrigation water. 
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